
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

36,936,690

1/2/2017 Tiền thuê nhà tháng 2/2017 5,000,000 31,936,690

9/2/2017 MTQ có số GD VNMB20170209833121 CMTX T02 200,000.00 32,136,690

Tiền bán cơm 140,000                      32,276,690 70              

Chi phí 2,162,000                30,114,690

Chị Võ Thị Ngọc Thúy (Chấu Chấu) Tân Bình ủng hộ KTX 2,000,000                   32,114,690

Tiền bán cơm 140,000                      32,254,690 70              

Chi phí 460,000                   31,794,690

Tiền bán cơm 160,000                      31,954,690 80              

Chi phí 1,960,000                29,994,690

Tiền bán cơm 160,000                      30,154,690 80              

Chi phí 1,190,000                28,964,690

Chị Thắm (Úc) ủng hộ KTX 2,000,000                   30,964,690

21/02/2017 Chị Michele_du CMTX T02 1,000,000                   31,964,690

Tiền bán cơm 220,000                      32,184,690 110             

Chi phí 651,000                   31,533,690

Tiền bán cơm 220,000                      31,753,690 110             

Chi phí 756,000                   30,997,690

Tiền bán cơm 220,000                      31,217,690 110             

Chi phí 590,000                   30,627,690

27/02/2017 Chi lương tháng 02/2017 7,220,000 23,407,690

6,460,000 19,989,000 23,407,690 520

22/02/2017

24/02/2017

27/02/2017

Tồn quỹ cuối tháng 02/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 02/2017

Tồn tháng 01/2017

13/02/2017

15/02/2017

17/2/2017

20/2/2017



Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

36,936,690

4,000,000 40,936,690

1,200,000 42,136,690

1,260,000 43,396,690 630

19,989,000 23,407,690

Tồn quỹ cuối tháng 02/2017 6,460,000 19,989,000 23,407,690

Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/2/2017 Tiền thuê nhà tháng 2/2017 5,000,000                   

5,000,000

ThỊt 10                                62,000                     620,000                      

Tiền điện (T1/2017:483.000; T2/2017: 319.000) 802,000                      

Xịt kiến: 2 chai 2.0                               50,000                     100,000                      

Tôm khô 1.0                               330,000                   330,000                      

Muối 20.0                             4,000                       80,000                        

Lau bếp (chai) 2.0                               65,000                     130,000                      

Dưa leo 15.0                             4,000                       60,000                        

Hành 1.0                               10,000                     10,000                        

Chuối 30,000                        

2,162,000

Thịt gà 10                                35,000                     350,000                      

Chuối 30,000                        

Bí đao 5                                  6,000                       30,000                        

Cải ngọt 10                                5,000                       50,000                        

460,000

13/02/2017

Tổng

15/02/2017

Tổng

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Chi tiết

Tồn tháng 01/2017



Thịt 8                                  62,000                     496,000                      

Dưa leo 15                                6,700                       50,000

Tỏi xay 0.1                               60,000                     6,000                          

Chuối 30,000

Sửa ống nước 150,000                      

Ga (1 bình) 1                                  1,228,000                1,228,000

1,960,000

Thịt 10 62,000                     620,000

Giấy ăn (cây) 1 80,000                     80,000                        

Tôm khô 2 200,000                   400,000                      

Rau tần ô 2 15,000                     30,000                        

Mướp 10 6,000                       60,000                        

1,190,000

Thịt gà 15 35,000                     525,000

Dưa leo 15 4,000                       60,000

Hành 1 10,000                     10,000

Tỏi + ớt+xả 26,000

Chuối 30,000

651,000

Thịt 10 60,000                     600,000                      

Cải ngọt 20 3,000                       60,000                        

Chuối 30,000                        

Tiền nước (tháng 2/2017) 66,000                        

756,000

Thịt 10 50,000                     500,000                      

Bí đao 5 6,000                       30,000                        

Dưa leo 10 3,000                       30,000                        

Chuối 30,000                        

590,000

27/02/2017

Tổng

20/2/2017

Tổng

22/02/2017

Tổng

24/02/2017

Tổng

17/2/2017

Tổng



Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000                   

Xuân Phương 1,000,000                   

Bích vân 1,500,000                   

Minh khánh 6 60,000                     360,000                      

Văn Tiến 3 60,000                     180,000                      

Thanh vũ 3 60,000                     180,000                      

7,220,000

19,989,000TỔNG CỘNG

CHI LƯƠNG

27/02/2017

Chi lương tháng 2/2017

Tổng


